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1 Văn phòng UBND Tỉnh x Đạt Đạt Đã phản hồi One-Win SYS x x x

2 Thanh Tra tỉnh Bình Phước x Đạt Đạt Đã phản hồi One-Win SYS x x x

3 Sở Xây dựng x Đạt Đạt Đã phản hồi One-Win SYS x x x

4 Sở VH TT và DL x Đạt Đạt Đã phản hồi One-Win SYS x x x

5 Sở Kế hoạch và đầu tư x Đạt Đạt Đã phản hồi One-Win SYS x x x

6 Sở Tài Nguyên Môi trường x Đạt Đạt Đã phản hồi One-Win SYS x x x

7 Sở Tài chính x Đạt Đạt Đã phản hồi One-Win SYS x x x

8 Sở Ngoại vụ x Đạt Đạt Đã phản hồi One-Win SYS x x x

9 Sở Nông Nghiệp và PTNT x Đạt Đạt Đã phản hồi One-Win SYS x x x

10 Sở Nội vụ x Đạt Đạt Đã phản hồi One-Win SYS x x x

11 Sở Công thương x Đạt Đạt Đã phản hồi One-Win SYS x x x

12 Sở Tư pháp x Đạt Đạt Đã phản hồi One-Win SYS x x x

13 Sở Giao thông vận tải x Đạt Đạt Đã phản hồi One-Win SYS x x x

14 Sở Y tế x Đạt Đạt Đã phản hồi Ioffice x x x

15 Sở Giáo dục và Đào tạo x Đạt Đạt Đã phản hồi Ioffice x x x

16 Sở Thông tin và Truyền thông x Đạt Đạt Đã phản hồi Ioffice x x x

17 Sở Lao động TBXH x Đạt Đạt Đã phản hồi Ioffice x x x

18 Sở Khoa học Công nghệ x Đạt Đạt Đã phản hồi Ioffice x x x

19 Ban Dân tộc x Đạt Đạt Đã phản hồi Ioffice x x x

20 Ban Quản lý các khu kinh tế x Đạt Đạt Đã phản hồi Ioffice x x x

21 UBND TX Phước Long x Đạt Đạt Đã phản hồi Ioffice x x x
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22 UBND TP Đồng Xoài x Đạt Đạt Đã phản hồi Ioffice x x x

23 UBND huyện Phú Riềng x Đạt Đạt Đã phản hồi One-Win SYS x x x

24 UBND huyện Đồng Phú x Đạt Đạt Đã phản hồi One-Win SYS x x x

25 UBND TX Bình Long x Đạt Đạt Đã phản hồi One-Win SYS x x x

26 UBND huyện Lộc Ninh x Đạt Đạt Đã phản hồi One-Win SYS x x x

27 UBND huyện Hớn Quản x Đạt Đạt Đã phản hồi One-Win SYS x x x

28 UBND huyện Chơn Thành x Đạt Đạt Đã phản hồi One-Win SYS x x x

29 UBND huyện Bù Gia Mập x Đạt Đạt Đã phản hồi One-Win SYS x x x

30 UBND huyện Bù Đốp x Đạt Đạt Đã phản hồi One-Win SYS x x x

31 UBND huyện Bù Đăng x Đạt Đạt Đã phản hồi One-Win SYS x x x

II CƠ QUAN ĐẢNG (22) x x

1 Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh x Đạt Đạt Đã phản hồi One-Win SYS x x x

2 Văn phòng Tỉnh ủy x Đạt Đạt Đã phản hồi One-Win SYS x x x

3 Văn Phòng Đoàn Đại Biểu Quốc Hội x Đạt Đạt Đã phản hồi One-Win SYS x x x

4 Ủy ban kiểm tra x Đạt Đạt Đã phản hồi One-Win SYS x x x

5 Đảng ủy khối doanh nghiệp x Đạt Đạt Đã phản hồi One-Win SYS x x x

6 Đảng Ủy khối CCQ tỉnh x Đạt Đạt Đã phản hồi One-Win SYS x x x

7 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy x Đạt Đạt Đã phản hồi One-Win SYS x x x

8 Ban tổ chức tỉnh ủy x Đạt Đạt Đã phản hồi One-Win SYS x x x

9 Ban Nội chính tỉnh ủy x Đạt Đạt Đã phản hồi One-Win SYS x x x

10 Ban Dân vận x Đạt Đạt Đã phản hồi One-Win SYS x x x

11 Uy Ban Mặt trận tổ quốc x Đạt Đạt Đã phản hồi Ioffice x x x

11 Huyện, thị, thành ủy   x x

1 Huyện ủy Bù Đăng x Đạt Đạt Đã phản hồi One-Win SYS x x x

2 Huyện ủy Bù Đốp x Đạt Đạt Đã phản hồi One-Win SYS x x x

3 Huyện ủy Bù Gia Mập x Đạt Đạt Đã phản hồi One-Win SYS x x x

4 Huyện ủy Hớn Quản x Đạt Đạt Đã phản hồi One-Win SYS x x x

5 Huyện ủy Đồng Phú x Đạt Đạt Đã phản hồi One-Win SYS x x x

6 Huyện ủy Chơn Thành x Đạt Đạt Đã phản hồi One-Win SYS x x x

7 Huyện ủy Bình Long x Đạt Đạt Đã phản hồi One-Win SYS x x x

8 Huyện ủy Lộc Ninh x Đạt Đạt Đã phản hồi One-Win SYS x x x

9 Huyện ủy Phước Long x Đạt Đạt Đã phản hồi One-Win SYS x x x

10 Thành ủy Đồng Xoài x Đạt Đạt Đã phản hồi One-Win SYS x x x

11 Huyện ủy Phú Riềng x Đạt Đạt Đã phản hồi One-Win SYS x x x



III. QUÂN ĐỘI (12) x x

1 Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh x Đạt Đạt Đã phản hồi One-Win SYS x x x

2 11 Ban chỉ huy QS huyện, thị x Đạt Đạt Đã phản hồi One-Win SYS x x x

IV CÔNG AN (12) x x

1 Công an tỉnh x Đạt Đạt Đã phản hồi One-Win SYS x x x

2 11 công an huyện thị x Đạt Đạt Đã phản hồi One-Win SYS x x x

V CẤP XÃ (111)   x x

1 16 xã, phường, TT thuộc huyện Bù Đăngx Đạt Đạt Đã phản hồi One-Win SYS x x x

2 6 xã, phường, TT thuộc TX Bình Long x Đạt Đạt Đã phản hồi One-Win SYS x x x

3 7 xã, phường, TT thuộc huyện Bù Đốp x Đạt Đạt Đã phản hồi One-Win SYS x x x

4 8 xã, thuộc huyện Bù Gia Mập x Đạt Đạt Đã phản hồi One-Win SYS x x x

5 16 xã, phường, TT thuộc huyện Lộc Ninhx Đạt Đạt Đã phản hồi One-Win SYS x x x

6 13 xã, phường, TT thuộc huyện Hớn Quảnx Đạt Đạt Đã phản hồi One-Win SYS x x x

7 9 xã, phường, TT thuộc huyện Chơn Thànhx Đạt Đạt Đã phản hồi One-Win SYS x x x

8 11 xã, phường, TT thuộc huyệnĐồng Phúx Đạt Đạt Đã phản hồi One-Win SYS x x x

9 10 xã thuộc huyện Phú Riềng x Đạt Đạt Đã phản hồi One-Win SYS x x x

10 7 xã, phường, TT thuộc TX Phước Long x Đạt Đạt Đã phản hồi Ioffice x x x

11 8 xã, phường, TT thuộc TP Đồng Xoài x Đạt Đạt Đã phản hồi Ioffice x x x

Mã định danh đã cấp: 188 cơ quan
Tổng số cơ quan đã khai báo mã định danh lên Trục liên thông LGSP: 188 cơ quan
Tổng số cơ quan sử dụng phần mềm iOffice: 24 cơ quan
Tổng số cơ quan sử dụng phần mềm OneWin Sys: 164 cơ quan
Tổng số cơ quan đã cấp và tập huấn chữ ký số: 188 cơ quan
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